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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 10/12/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Chính phủ
	97/2022/NĐ-CP
	29/11/2022
	Nghị định Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
	15/01/2023
	

	2
	Bộ Công Thương
	10/CT-BCT
	08/12/2022
	Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
	
	

	3
	Chính phủ
	115/KH-BCĐ389
	10/12/2022
	Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
	
	

	4
	Bộ Tài Chính
	72/2022/TT-BTC
	30/11/2022
	Thông tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	01/12/2022
	

	5
	Thủ tướng Chính phủ
	1497/QĐ-TTg
	01/12/2022
	Kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	8215/VPCP-KTTH
	07/12/2022
	V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội
	
	

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3323/QĐ-BTNMT
	01/12/2022
	Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	
	

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3319/QĐ-BTNMT
	30/11/2022
	Quyết định phê duyệt báo cáo Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”
	
	

	9
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	11/2022/TT-BTNMT
	20/10/2022
	Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	10/12/2022
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	472/CP-KGVX
	02/12/2022
	Đính chính NĐ số 71/2022/NĐ-CP
	
	

	11
	Tổng cục Thống kê
	2003/TCTK-TKQG
	30/11/2022
	V/v thông báo số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính số liệu 6 tháng cuối năm và cả năm 2022
	
	

	12
	Chính phủ
	1496/QĐ-TTg
	30/11/2022
	Quyết định về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	367a/TB-VPCP
	30/11/2022
	Thông báo kết luận của Thường trực CP về tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia
	
	

	14
	Chính phủ
	156/NQ-CP
	06/12/2022
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
	
	

	15
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	8287/BNN-VPĐP
	08/12/2022
	Đăng ký thực hiện mô hình chỉ đạo điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	16
	Chính phủ
	1135/TTg-QHQT
	02/12/2022
	Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2023
	
	

	17
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	12709/BGTVT-TC
	30/11/2022
	Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa sông Gâm
	
	

	18
	 Thủ tướng Chính phủ
	1498/QĐ-TTg
	01/12/2022
	Quyết định kiện toàn chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
	
	

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	29/2022/TT-BGTVT
	01/12/2022
	Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	01/02/2023
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	368/TB-VPCP
	02/12/2022
	TBKL của Thủ tướng CP Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 BCĐNN các công trình dự án quan trong quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
	
	

	21
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	30/2022/TT-BGTVT
	01/12/2022
	Thông tư quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải
	01/02/2023
	

	22
	 Thủ tướng Chính phủ
	1513/QĐ-TTg
	03/12/2022
	Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2023
	
	

	23
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	13108/BGTVT-TTR
	07/12/2022
	VB chỉ đạo về đăng kiểm xe cơ giới
	
	

	24
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	32/2022/TT-BGTVT
	09/12/2022
	Thông tư ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội
	01/02/2023-01/02/2028
	

	25
	Chính phủ
	99/2022/NĐ-CP
	30/11/2022
	Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
	
	

	26
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	18/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz”
	01/07/2023

	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	19/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”
	
	

	28
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	20/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”
	
	

	29
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	17/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	21/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	22/2022/TT-BTTTT
	29/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”
	01/5/2023
	

	32
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	23/2022/TT-BTTTT
	30/11/2022
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin”
	01/2/2023
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	8048/BC-VPCP
	30/11/2022
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội 11 tháng năm 2022 thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	8162/VPCP-KSTT
	05/12/2022
	Triển khai Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản 2.0
	
	

	35
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	23/BC-UBQGCĐS
	22/11/2022
	Chuyên đề “Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế số cao nhất Đông Nam Á cơ hội, thách thức và đề xuất đối với Việt Nam” (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)
	
	

	36
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	24/2022/TT-BTTTT
	30/11/2022
	Ban hành" quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin"
	01/01/2024
	

	37
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5928/BTTTT-KTS&XHS
	08/12/2022
	Công văn gửi các UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết đính số 411/QĐ-TTg
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	8324/VPCP-KSTT
	10/12/2022
	V/v đôn đốc triển khai và gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	8059/VPCP-QHĐP
	01/12/2022
	V/v giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương về các kiến nghị của TW Hội LHPNVN
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	8056/VPCP-KGVX
	01/12/2022
	V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
	
	

	41
	Chính phủ
	1516/QĐ-TTg
	06/12/2022
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu" Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"  lần thứ 10
	
	

	42
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	5034/LĐTBXH-ATLÐ
	07/12/2022
	Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	
	

	43
	Văn phòng Chính phủ
	372/TB-VPCP
	09/12/2022
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
	
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	19/2022/TT-BNNPTNT
	02/12/2022
	Thông tư ban hành Danh mục Thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục Thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam
	16/01/2023
	

	45
	 Thủ tướng Chính phủ
	1517/QĐ-TTg
	07/12/2022
	Quyết định về việc Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
	
	

	46
	Thủ tướng Chính phủ
	1520/QĐ-TTg
	09/12/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”
	
	

	47
	 Thủ tướng Chính phủ
	1505/QĐ-TTg
	01/12/2022
	Quyết định Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	48
	Bộ Tài Chính
	70/2022/TT-BTC
	16/11/2022
	Thông tư quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánhdoanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
	01/01/2023
	

	49
	Bộ Tài Chính
	69/2022/TT-BTC
	16/11/2022
	Quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
	01/01/2023
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	367/TB-VPCP
	30/11/2022
	Thông báo Kết luận của PTTg Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 7/11/2022 về rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tàm nhìn đến năm 2030
	
	

	51
	Bộ Nội vụ
	6076/BNV-CCHC
	01/12/2022
	V/v triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022
	
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	8182/VPCP-QHĐP
	06/12/2022
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn,  kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
	
	

	53
	Chính phủ
	99/2022/NĐ-CP
	30/11/2022
	Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
	15/01/2023
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	371/TB-VPCP
	08/12/2022
	Thông báo  Kết luận của PTTg Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/11/2022 và tại các cuộc làm việc với UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai một số nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
	
	

	55
	Bộ Nội vụ
	6203/BNV-CCHC
	08/12/2022
	V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh
	
	

	56
	 Thủ tướng Chính phủ
	1521/QĐ-TTg
	09/12/2022
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030;
	
	

	57
	Chính phủ
	100/2022/NĐ-CP
	07/12/2022
	Bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao
	
	

	58
	Chính phủ
	101/2022/NĐ-CP
	08/12/2022
	Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
	30/01/2023
	

	59
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2253/QĐ-BTTTT
	06/12/2022
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện⋅
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